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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, LỚP 6
	Cấp độ
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ
	- Nêu được một số truyền thống của gia đình, dòng họ.
- Giải thích được một cách đơn giản ý nghĩa của truyền thống của gia đình, dòng họ.
- Xác định được các hành vi là đúng hay sai, thể hiện hay không thể hiện tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ

	- Nêu được một số truyền thống của gia đình, dòng họ.

	- Nêu được ví dụ, việc làm thể hiện tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ 
- Giải thích được vì sao các hành vi là đúng hay sai, thể hiện hay không thể hiện tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ

	
	Phân tích ở mức đơn giản kiến thức về truyền thống hiếu thảo để xác định câu ca dao nói về truyền thống hiếu thảo cho chính xác.
	
	
	Vận dụng kiến thức về cách rèn luyện tự hào về truyền thống của gia đình dòng họ để đưa ra biện pháp phát huy truyền thống đó
	

	Số câu:
	4
	0,5
	3
	
	 1
	
	 
	 0,5
	9

	Số điểm:
	1
	0,5
	0,75
	 
	0,25 
	
	 
	1,5
	4

	Tỉ lệ:
	10
	5
	7,5
	 
	2,5 
	
	 
	15
	40

	Yêu thương con người
	- Nêu được khái niệm và biểu hiện của tình yêu thương con người.
- Ý nghĩa của yêu thương con người đối với cuộc sống của cá nhân và xã hội.
- Xác định được các hành vi là đúng hay sai, thể hiện hay không thể hiện yêu thương con người.
	
	Giải thích được vì sao các hành vi thể hiện tình yêu thương con người
	Giải thích được vì sao các hành vi là đúng hay sai, thể hiện hay không thể hiện yêu thương con người.

	Áp dụng các chuẩn mực về yêu thương con người đã học vào xử lý tình huống trong học tập

	- Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương con người
	
	
	

	Số câu:
	2
	 
	1
	0,5
	1 
	0,5
	 
	 
	5

	Số điểm:
	0,5
	 
	0,25 
	1
	0,25 
	1
	 
	 
	3

	Tỉ lệ:
	7,5
	 
	2,5 
	10
	 
	10
	 
	 
	30

	Siêng năng kiên trì
	- Nêu được khái niệm và biểu hiện của siêng năng, kiên trì.
- Nhận biết được ý nghĩa của siêng năng, kiên trì.
- Siêng năng, kiên trì trong lao động, học tập và cuộc sống hàng ngày.
- Xác định được các hành vi là đúng hay sai, thể hiện hay không thể hiện siêng năng kiên trì

	
	- Qua thông tin (hình ảnh, ca dao, tục ngữ, danh ngôn, …) HS khẳng định được tên bài học.
- Giải thích được vì sao các hành vi là đúng hay sai, thể hiện hay không thể hiện siêng năng kiên trì.

	Giải thích được vì sao các hành vi là đúng hay sai, thể hiện hay không thể hiện siêng năng kiên trì.

	- Vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết tình huống  về siêng năng, kiên trì có sự lựa chọn cho sẵn
	- Vận dụng các kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết tình huống  về siêng năng, kiên trì
	
	
	

	Số câu:
	2
	
	1
	 0,5
	 1
	0,5
	 
	
	5

	Số điểm:
	0,5
	
	0,25
	 1
	0,25 
	1
	 
	
	3

	Tỉ lệ:
	5
	
	2,5
	10 
	2,5 
	10 
	 
	
	30

	Số câu:
	8
	0,5
	5
	1
	 3
	1
	 
	0,5
	19

	Số điểm:
	2
	0,5
	1,25
	2
	0,75 
	2
	 
	1,5
	10

	Tỉ lệ:
	20
	5
	12,5
	20
	7,5 
	20
	 
	15
	100



V. NỘI DUNG ĐỀ KIỂM TRA:
I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm):
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án mà em cho là đúng nhất.
Câu 1(0,25 điểm) : Hãy xác định những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 
A. Yêu nước, đánh giặc ngoại xâm, cần cù lao động, tích cực xuất khẩu lao động. 
B. Nghề trồng cây ăn quả, tích cực đi học thêm để có nhiều kiến thức.
C. Luôn quyết tâm dành nhiều giấy chứng nhận Gia đình văn hóa bằng mọi cách.
D. Yêu nước, đạo đức, văn hóa, hiếu học, nghề nghiệp, cần cù lao động.....
Câu 2 (0,25 điểm)Em hãy chọn đáp án thích hợp điền vào dấu ba chấm (…) - NB
Truyền thống là những giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ được ……
A. truyền từ đời này sang đời khác.B. mua bán, trao đổi trên thị trường.
C. nhà nước ban hành và thực hiện.D. đời sau bảo vệ nguyên trạng.
Câu 3 (0,25 điểm):Em suy nghĩ gì về nội dungbài ca dao sau?- TH
“Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.” 
A.  Thể hiện lòng hiếu thảo.B. Nói về tình yêu thương con người.
C. Biểu hiện tinh thần yêu nước.D. Kể về đức tính tiết kiệm.
Câu 4(0,25 điểm):Trong cuộc sống, việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có ý nghĩa như thế nào? -NB
A. Có nhiều tiền bạc và quyền lực.B. Có thêm kinh nghiệm và sức mạnh.
C. Giữ gìn các tập tục mê tín dị đoanD. Thể hiện tính chuyên quyền.
Câu 5(0,25 điểm): Quan điểm nào sau đây không đúng về việc tự hào và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ? - TH
A.Lao động cần cù, chăm chỉ là một nét đẹp của truyền thống gia đình, dòng họ.
B.  Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là thể hiện lòng trân trọng và biết ơn với cha mẹ, ông bà, tổ tiên.
C.  Trong thời đại 4.0, việc giữ gìn và phát huy truyền thống nghề nghiệp của gia đình là điều cần được trân trọng. 
D.  Chỉ những gia đình, dòng họ giàu mới có truyền thống đáng tự hào.
Câu 6 (0,25 điểm): Việc làm nào dưới đây thể hiện công dân biết giữ gìn và phát huy truyền thống nhân ái  của gia đình và dòng họ? - NB
A. Tìm hiểu, lưu giữ nghề làm gốm.B. Sống trong sạch và lương thiện.
C. Tích cực giúp đỡ người nghèo.D. Quảng bá nghề truyền thống.
Câu 7 (0,25 điểm): Hàng năm, cứ cuối năm học, dòng họ Lê lại tổ chức tặng quà cho các cháu đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm đó thể hiện điều gì?   - TH
A. Kế thừa và phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ.
B. Động viêc tinh thần cho con cháu học tập tốt.
C. Phô trương cho mọi người biết
D. Cả đáp án A và B.
Câu 8 (0,25 điểm): Năm nay, Lan không được nhận phần thưởng vì kết quả học tập chưa cao. Theo em, Lan cần làm gì để phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ? - VDT
A.Tìm hiểu, tự hào về truyền thống của dòng họ.B. Tự ti về bản thân.
C. Tự giác, tích cực hơn trong học tập.		D. Đáp án A và C.
Câu 9 (0,25 điểm): Em hãy chọn đáp án thích hợp điền vào dấu ba chấm (…) - NB
Yêu thương con người là quan tâm, giúp đỡ và làm những điều tốt đẹp nhất cho con người, nhất là những lúc …………
A. cần đánh bóng tên tuổi.	B. mưu cầu lợi ích cá nhân.
C. gặp khó khăn và hoạn nạn.	D. vì mục đích vụ lợi
Câu 10(0,25 điểm): Câu tục ngữ nào dưới đây là trái với biểu hiện của yêu thương con người? - TH
A. Chị ngã em nâng	B.Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau	
C. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏD. Nhường cơm sẻ áo
Câu 11(0,25 điểm): Tình yêu thương con người sẽ đem lại những giá trị gì?- NB
A. Nhiều bạn bè
B. Mang lại niềm vui, sự tin tưởng; thêm sức mạnh vượt qua khó khăn, hoạn nạn; được mọi người yêu quý, kính trọng.
C. Sẽ trở nên nổi tiếng, giầu có
D. Được nhiều người biết đến.
Câu 12 (0,25 điểm): Có một bạn học sinh khuyết tật mới chuyển đến lớp em. Em sẽ làm gì?- VD
A. Trêu trọc, chế giễu bạn.
B. Chơi với bạn vì cô giáo bảo không ai được xa lánh bạn.
C. Không quan tâm đến sự có mặt của bạn trong lớp
D. Thường xuyên trò chuyện và cùng chơi với bạn. 
Câu 13(0,25 điểm):Phát biểu nào sau đây thể hiện đúng phẩm chất siêng năng kiên trì ? -NB
A. Siêng năng là tích cực, hăng hái làm việc. Kiên trì là cố gắng làm mọi việc.
B. Siêng năng là làm việc liên tục không nghỉ ngơi. Kiên trì là chỉ làm việc khó khăn.
C. Siêng năng là đức tính của con người biểu hiện ở sự cần cù, tự giác miệt mài. Kiên trì là làm việc không ngại khó, không ngại khổ.
D. Siêng năng là đức tính của con người biểu hiện ở sự cần cù, tự giác miệt mài, làm việc thường xuyên đều đặn. Kiên trì là sự quyết tâm làm đến cùng dù có gặp khó khăn gian khổ.
Câu 14(0,25 điểm): Việc làm nào của các bạn dưới đây là biểu hiện của siêng năng, kiên trì? -TH
A. Hải luôn học bài trước khi đến lớp.
B. Lâm luôn chép đầy đủ lời giải trong sách để học Tốt khi làm bài tập. 
C.  Đi học về Tuấn thường tranh thủ vào quán chơi game rồi mới về nhà.	
D.  Hà là học sinh giỏi Toán, bạn thường lôi môn Toán ra học trong các môn ít tiết.
Câu 15(0,25 điểm): Cá nhân rèn luyện đức tính siêng năng, kiên trì trong cuộc sống và lao động sẽ có kết quả như thế nào dưới đây? -NB
A. Có cuộc sống nghèo khổ, thiếu thốn
B. Dễ dàng thành công trong công việc và cuộc sống, được mọi người tin tưởng, yêu quý
C. Trở thành người có ích cho xã hội	
D. Có cuộc sống hạnh phúc, ý nghĩa
Câu 16(0,25 điểm): Khi làm bài tập về nhà Tuấn thường lấy sách để học tốt ra chép. Nếu là bạn thân của Tuấn, em sẽ làm gì? – VDT
A.Báo cho thầy cô giáo.
B. Báo cho bố mẹ bạn biết để đánh cho bạn một trận cho chừa.
C. Phân tích hậu quả của việc không chịu suy nghĩ, chỉ chép sách để học tốt. Khuyên bạn kiên trì trong học tập, gặp khó không nản. Quan tâm giúp đỡ bạn trong học tập.
D. Báo cho tổ trưởng kiểm tra bài tập của bạn ấy biết.
II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1 (2điểm):
a. Gia đình em có truyền thống nào đáng tự hào nhất? -NB
b. Em hãy viết một đoạn văn ngắn nói lên cảm xúc của mình và những việc em sẽ làm để phát huy truyền thống tốt đẹp đó- VDC
Câu 2 (2 điểm). Bác Thu bị thương ở chân nênđi tập tễnh. Một số trẻ con trong ngõ chế giễu, nhại dáng đi của bác và gọi bác là "bà chấm phẩy".
Câu hỏi :
a. Em suy nghĩ gì về hành vi của một số bạn nhỏ? -TH
b. Em sẽ góp ý cho các bạn ấy như thế nào ? -VDT
Câu 3 (2 điểm). 
Lên lớp 6, Huyền được chọn tham gia đội tuyển học sinh giỏi Văn cấp huyện. Huyền rất lo lắng vì sợ mình không đạt được giải thưởng. Bạn ấy tâm sự với em về ý định xin ra khỏi đội tuyển.
Câu hỏi :
a. Theo em Huyền có nên tiếp tục tham gia đội tuyển không ? - TH
b. Theo em, Huyền cần làm gì để có giải cao trong cuộc thi ?-VDT

HƯỚNG DẪN CHẤM
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	D
	A
	A
	B
	D
	C
	D
	D
	C

	Câu
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	
	

	Đáp án
	B
	D
	D
	D
	A
	B
	C
	
	



II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	a. Nêu được truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ
 ( VD: hiếu thảo, hiếu học, nghề nghiệp……)
b. Nêu được:
- Niềm tự hào…..
- Chia sẻ những việc sẽ làm để phát huy truyền thống tốt đẹp đó..
	0,5 điểm

0,5 điểm
1 điểm


	Câu 2
(2 điểm)
	a.Hành vi của một số bạn nhỏ trong khu tập thể như vậy là không tốt, cần phải phê phán và nhắc nhở
	
1 điểm

	
	b. Em sẽ khuyên nhủ các bạn là nên thông cảm và yêu thương bác ấy hơn, bác ấy đã không may mắn nên mới xảy ra tai nạn giao thông, bác ấy cần sự cảm thông và chia sẻ yêu thương từ mọi người
	1 điểm

	Câu 3
(2 điểm)
	a. Huyền nên tham gia đội tuyển Văn 
- Vì Huyền có năng khiếu GV mới chọn…
b. Huyền cần phải siêng năng, kiên trì, nỗ lực trong học tập, xây dựng kế hoạch học tập….

	1 điểm

1 điểm





